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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí (Introduction to Petroleum Engineering - Practical)
     Mã số học phần: 7060002
     Số tín chỉ học phần: 2 (0-4-2), học trong 8 tuần.
     Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 0           Bài tập: 0                Thực hành: 60 
       Thực tập: 0               Đồ án: 0                 Tự học: 30
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy: 	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
3. ThS. Bùi Thị Ngân	0602-12
4. ThS. Vũ Cúc Phương	0605-12
5. ThS. Lê Văn Nam	0604-10
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí; Bộ môn Khoan - Khai thác; Bộ môn Thiết bị Dầu khí & Công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Nhập môn Kỹ thuật dầu khí (7060001)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với từng chuyên ngành cụ thể: Địa chất dầu khí, Khoan thăm dò – Khảo sát, Khoan – Khai thác dầu khí, Thiết bị dầu khí. 
	Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, viết báo cáo và trình bày báo cáo liên quan đến các lĩnh vực trong chuyên ngành mình được đào tạo.
	Giúp sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống thiết bị trong chuyên ngành mà mình được đào tạo.
4.1. Kiến thức:
4.1.1 Chuyên ngành Địa chất dầu khí
4.1.1.1. Hiểu rõ bản chất và cách xây dựng mô hình địa hóa đá mẹ 1D
4.1.1.2. Đánh giá sự trưởng thành của đá mẹ tại một khu vực
4.1.1.3. Nắm được cách nhận biết và minh giải gas hydrate.
4.1.1.4. Biết cách xác định gradient địa nhiệt cho khu vực tồn tại gas hydrate
4.1.2 Chuyên ngành Khoan - Khai thác dầu khí
4.1.2.1. Nắm được những kiến thức liên về quy trình công nghệ khoan, khai thác dầu khí trong hệ thống khoan, khai thác dầu khí hiện đại.
4.1.2.2. Nắm được nguyên lý làm việc, cấu tạo hệ thống thiết bị trong khoan, khai thác dầu khí, thu gom, vận chuyển và tàng chứa dầu khí.
4.1.2.3. Nắm được những phức tạp khó khăn phổ biến khi vận hành một trong các quy trình trong dây truyền sản xuất dầu khí hiện đại và giải pháp khắc phục.
4.1.3 Chuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát
4.1.3.1 Nắm được những kiến thức liên về quy trình công nghệ khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật.
4.1.3.2 Nắm được nguyên lý làm việc, cấu tạo hệ thống thiết bị trong khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật.
4.1.3.3 Nắm được những phức tạp khó khăn phổ biến khi vận hành một trong khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật và đưa ra các giải pháp khắc phục.
4.1.4. Chuyên ngành Thiết bị Dầu khí
4.1.4.1. Hiểu được các kiến thức về cấu tạo, vận hành, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và quy trình sử dụng của các loại thiết bị khoan, thiết bị khai thác tại khoan trường, trên giàn khoan, tại các xưởng, trạm, khu vực
4.1.4.2. Biết cách tính toán cơ bản để lựa chọn thành phần thiết bị trong các tổ hợp thiết bị khoan, thiết bị khai thác dầu
4.1.4.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về lắp đặt, sử dụng, vận hành, sửa chữa một cách có hiệu quả các thiết bị trong khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí
4.2 Kỹ năng 
4.2.1 Chuyên ngành Địa chất dầu khí.
	Sử dụng được phần mềm PetroMod
4.2.2.1 Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng trong ngành dầu khí Petrel
4.2.2.2 Khả năng minh giải tài liệu địa chấn
4.2.2.3 Kỹ năng xây dựng mô hình 
4.2.2.4 Kỹ năng viết báo cáo
4.2.2.5 Kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm
4.2.2 Chuyên ngành Khoan – Khai thác dầu khí.
4.2.2.1 Phân biệt, sử dụng, lựa chọn các hệ thống thiết bị sử dụng trong khoan, khai thác, thu gom, vận chuyển, tàng chứa dầu khí.
4.2.2.2 Lựa chọn, sử dụng công nghệ khoan, khai thác phù hợp trong các điều kiện cụ thể của từng giếng khoan trong điều kiện mỏ.
4.2.2.3 Kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm.
4.2.2.4 Thực hiện các quy trình công nghệ trong thực hiện thi công khoan, khai thác giếng khoan dầu khí nói chung cũng như các thuật ngữ sử dụng trong ngành dầu khí.
4.2.2.5 Thiết kế giếng khoan cũng như chế độ khoan trong các phương pháp khoan khác nhau sử dụng phần mềm sử dụng trong khoan dầu khí như PiPESIM hay well flow.
4.2.2.6 Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khoan, nguyên nhân và giải pháp.
4.2.3 Chuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát
4.2.3.1 Phân biệt, sử dụng, lựa chọn các hệ thống thiết bị sử dụng trong khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật.
4.2.3.2  Lựa chọn, sử dụng công nghệ khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật phù hợp trong các điều kiện cụ thể.
4.2.3.3 Kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm.
4.2.3.4  Thực hiện các quy trình công nghệ trong thực hiện thi công khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm và khoan các giếng kỹ thuật.
4.2.3.5 Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khoan thăm dò, khảo sát và gia cố nền móng công trình, khai thác nước ngầm, khoan các giếng kỹ thuật, nguyên nhân và giải pháp
4.2.4 Chuyên ngành Thiết bị Dầu khí
4.2.4.1 Phân biệt, sử dụng, lựa chọn các hệ thống thiết bị sử dụng trong khoan, khai thác, thu gom, vận chuyển, cất chứa dầu khí.
4.2.4.2 Kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm.
4.2.4.3 Kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định, xử lý tình huống;
4.2.4.4 Nắm bắt được quy trình công nghệ, thiết bị, kỹ thuật mới trong khai thác dầu khí.
4.2.4.5 Có khả năng thích nghi nhanh, đáp ứng được môi trường làm việc đòi hỏi áp lực. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Học phần trang bị cho người học kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng của chuyên ngành kết hợp với vận dụng kiến thức đã học để giải những bài toán cụ thể, xây dựng được các mô hình liên quan đến các chuyên ngành được đào tạo. 
	Học phần là sự tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng mềm, giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng với thực tế sản xuất và hiểu rõ hơn được chuyên ngành mình học.
	Học phần giúp người học trực tiếp quan sát, tìm hiểu, vận hành các thiết bị dụng cụ khoan, thiết bị khai thác, dung dịch khoan và vữa xi măng trám,… giúp người học nắm bắt, nâng cao kiến thức và kỹ năng đối với dây truyền sản xuất tại cơ sở.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Thí nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chuyên ngành Địa chất dầu khí

	Bài 1
	Ứng dụng phần mềm PetroMod xây dựng mô hình địa hóa đá mẹ 1D
	30
	

	1.1
	Giới thiệu phần mềm PetroMod
	
	4.1.1.1
4.1.1.2
4.2.1.1
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6

	1.2
	Thực hành cách sử dụng các công cụ chính trong phần mềm PetroMod
	
	

	1.3
	Nhập dữ liệu đầu vào
	
	

	1.4
	[bookmark: _GoBack]Xây dựng mô hình địa hóa 1D
	
	

	1.5
	Xây dựng bản đồ trưởng thành dựa vào tài liệu mô hình địa hóa của giếng khoan
	
	

	1.6
	Viết báo cáo tổng kết
	
	

	Bài 2
	Xác định tiềm năng gas hydrate 
	30
	

	2. 1
	Giới thiệu phần mềm Petrel
	
	4.1.1.3
4.1.1.4
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.5
4.2.1.6


	2.2
	Thực hành sử dụng các công cụ chính trong phần mềm Petrel 
	
	

	2.3
	Nhập dữ liệu đầu vào
	
	

	2.4
	Xác định tiềm năng gas hydrate của một khu vực
	
	

	2.4.1
	Minh giải bề mặt đáy biển
	
	

	2.4.2
	Minh giải mặt mô phỏng đáy biển (BSR)
	
	

	2.4.3
	Thành lập bản đồ phân bố của mặt mô phỏng đáy biển
	
	

	2.4.4
	Xác định thể tích gas hydrate
	
	

	2..5
	Tính toán dự báo gradient nhiệt độ trong trầm tích nông của khu vực dựa vào BSR
	
	

	2.6
	Viết báo cáo tổng kết 
	
	

	Chuyên ngành Khoan – Khai thác dầu khí

	Bài 1
	Dụng cụ và thiết bị khoan, thiết bị khai thác
	30
	4.1.2.1
4.1.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.5

	1.1
	Dụng cụ và thiết bị trong khoan dầu khí
	10
	

	1.2
	Hệ thống thiết bị trong khai thác dầu khí
	10
	

	1.3
	Hệ thống thiết bị trong thu gom, vận chuyển và tàng chứa dầu khí.
	10
	

	Bài 2
	Cách vận hành hệ thống thiết bị
	30
	4.1.2.3
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.6

	2.1
	Cách vận hành các loại máy khoan dầu khí
	10
	

	2.2
	Cách vận hành cái thiết bị công nghệ trong hệ thống khai thác dầu khí.
	10
	

	2.3
	Cách vận hành các thiết bị trong hệ thống thiết bị trong thu gom, vận chuyển và tàng chứa dầu khí
	10
	

	Chuyên ngành Khoan thăm dò – Khảo sát

	Bài 1
	Dụng cụ và thiết bị khoan, thiết bị khai thác
	30
	4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.3.1
4.2.3.2

	1.1
	Dụng cụ và thiết bị khoan thăm dò
	10
	

	1.2
	Dụng cụ và thiết bị trong khảo sát và gia cố nền móng công trình
	10
	

	1.3
	Dụng cụ và thiết bị khoan các giếng kỹ thuật
	10
	

	Bài 2
	Cách vận hành các hệ thống thiết bị.
	30
	4.1.3.3
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5

	2.1
	Cách vận hành các loại máy khoan và hệ thống thiết bị trong khoan thăm dò
	15
	

	2.2
	Cách vận hành các loại máy khoan và hệ thống thiết bị trong khoan khảo sát và gia cố nền móng công trình
	15
	

	Chuyên ngành Thiết bị Dầu khí

	Bài 1
	Hệ thống thiết bị khoan và thiết bị khai thác
	30
	
4.1.4.1
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5

	1.1
	Sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên giàn khoan, khai thác dầu khí
	7
	

	1.2
	Hệ thống máy bơm, máy nén khí dùng trong công tác khoan, khai thác dầu khí
	8
	

	1.3
	Sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên tàu chứa FSO, FPSO
	7
	

	1.4
	Vận hành, sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các thiết bị trên tàu FSO, FPSO
	8
	

	Bài 2
	Vận hành hệ thống thiêt bị trong công tác khoan, khai thác dầu khí
	30
	4.1.4.2
4.1.4.3
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.4.5

	2.1
	Quy trình vận hành, sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các máy công tác khoan, khai thác
	10
	

	2.2
	Các dạng hỏng hóc và biện pháp khắc phục (cho một loại máy công tác cụ thể).
	10
	

	2.3
	Quy trình công nghệ sửa chữa, phục hồi một chi tiết nào đó của máy công tác.
	10
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức đã học thực hành trực tiếp bằng các phần mềm hoặc trực tiếp trên các hệ thống thiết bị.
- Thảo luận bài tập trên lớp và viết báo cáo
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số thời gian thực tập
- Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của bài thực tập, nộp báo cáo
- Thuyết trình kết quả của mình trước giáo viên và các bạn
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết làm việc trên phòng máy/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thuyết trình
	Thuyết trình kết quả đạt được
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Điểm báo cáo
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Mai Thanh Tân, 2011, Thăm dò địa chấn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 522 trang
[2] Schlumberger software, “Petrel manual 2009”
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 [6]. Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh (1999), Công nghệ và kỹ thuật Khai thác dầu khí – Nhà xuất bản giáo dục.
 [7]. Nguyễn Văn Giáp (2002), Bài giảng Thiết bị khoan thăm dò, Đại học Mỏ Địa chất.
[8]. Trần Xuân Đào (2007), Thiết kế công nghệ khoan các giếng dầu và khí, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
[9]. Hồ Quốc Hoa, Phạm Quang Hiệu, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Thế Vinh (2011), Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật. Đại học Mỏ-Địa chất.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	Chuyên ngành Địa chất Dầu khí

	1-2-3-4

	Bài 1	Ứng dụng phần mềm PetroMod xây dựng mô hình địa hóa đá mẹ 1D
1.1 Giới thiệu phần mềm PetroMod
1.2 Thực hành cách sử dụng các công cụ chính trong phần mềm PetroMod
1.3 Nhập dữ liệu đầu vào
1.4 Xây dựng mô hình địa hóa 1D
1.5 Xây dựng bản đồ trưởng thành dựa vào tài liệu mô hình địa hóa của giếng khoan
1.6 Viết báo cáo tổng kết

	0
	0
	15
	+ Nghiên cứu phần mềm PetroMod và dữ liệu đầu vào [Tài liệu giáo viên cung cấp]

	5-6-7-8
	Bài 2	Xác định tiềm năng gas hydrate 
2. 1 Giới thiệu phần mềm Petrel
2.2 Thực hành sử dụng các công cụ chính trong phần mềm Petrel 
2.3 Nhập dữ liệu đầu vào
2.4 Xác định tiềm năng gas hydrate của một khu vực
2.4.1 Minh giải bề mặt đáy biển
2.4.2 Minh giải mặt mô phỏng đáy biển (BSR)
2.4.3 Thành lập bản đồ phân bố của mặt mô phỏng đáy biển
2.4.4 Xác định thể tích gas hydrate
2..5 Tính toán dự báo gradient nhiệt độ trong trầm tích nông của khu vực dựa vào BSR
2.6 Viết báo cáo tổng kết
	0
	0
	15
	+ Nghiên cứu phần mềm Petrel và dữ liệu đầu vào [2]

+ Nghiên cứu lý thuyết về mặt phản xạ BSR, cách tính nhiệt độ [1-2-3-4]



	Chuyên ngành Khoan – Khai thác dầu khí

	1-2-3-4
	Bài 1. Dụng cụ và thiết bị khoan, thiết bị khai thác
1.1 Dụng cụ và thiết bị trong khoan dầu khí
1.2 Hệ thống thiết bị trong khai thác dầu khí
1.3 Hệ thống thiết bị trong thu gom, vận chuyển và tàng chứa dầu khí.

	0
	0
	15
	Nghiên cứu về thiết bị, dụng cụ trong khoan và khai thác dầu khí

	5-6-7-8
	Bài 2. Cách vận hành hệ thống thiết bị	
2.1 Cách vận hành các loại máy khoan dầu khí
2.2 Cách vận hành cái thiết bị công nghệ trong hệ thống khai thác dầu khí.
2.3 Cách vận hành các thiết bị trong hệ thống thiết bị trong thu gom, vận chuyển và tàng chứa dầu khí
	0
	0
	15
	Nghiên cứu cách vận hành hệ thống thiết bị trong dây truyền sản xuất dầu khí hiện đại.

	Chuyên ngành Khoan thăm dò – Khảo sát

	1-2-3-4
	Bài 1 Dụng cụ và thiết bị khoan, thiết bị khai thác
1.1 Dụng cụ và thiết bị khoan thăm dò
1.2 Dụng cụ và thiết bị trong khảo sát và gia cố nền móng công trình
1.3 Dụng cụ và thiết bị khoan các giếng kỹ thuật
	0
	0
	15
	Nghiên cứu về thiết bị, dụng cụ trong khoan thăm dò, khoan khảo sát, gia cố nền móng công trình, khoan khai thác nước, khoan các giếng kỹ thuật

	5-6-7-8
	Bài 2 Cách vận hành các hệ thống thiết bị.
2.1 Cách vận hành các loại máy khoan và hệ thống thiết bị trong khoan thăm dò
2.2 Cách vận hành các loại máy khoan và hệ thống thiết bị trong khoan khảo sát và gia cố nền móng công trình
	0
	0
	15
	Nghiên cứu cách vận hành các hệ thống thiết bị, dụng cụ trong khoan thăm dò, khoan khảo sát, gia cố nền móng công trình, khoan khai thác nước, khoan các giếng kỹ thuật

	Chuyên ngành Thiết bị Dầu khí

	1-2-3-4
	1.1. Sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên giàn khoan, khai thác dầu khí
1.2. Hệ thống máy bơm, máy nén khí dùng trong công tác khoan, khai thác dầu khí;
1.3. Sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên tàu chứa FSO, FPSO;
1.4. Vận hành, sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các thiết bị trên tàu FSO, FPSO.
	0
	0
	15
	- Nghiên cứu về cách bố trí các thiết bị trên giàn khoan, khai thác; hệ thống máy bơm, máy nén khí trong công tác khoan-khai thác dầu khí.
- Tìm hiểu các loại thiết bị và sơ đồ bố trí hệ thống thiết bị trên tàu FSO và FPSO; cách vận hành các thiết bị trên tàu. 

	5-6-7-8
	2.1. Quy trình vận hành, sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các máy công tác khoan, khai thác;
2.2. Các dạng hỏng hóc và biện pháp khắc phục (cho một loại máy công tác cụ thể);
2.3. Quy trình công nghệ sửa chữa, phục hồi một chi tiết nào đó của máy công tác.
	0
	0
	15
	Nghiên cứu về quy trình vận hành, sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các máy công tác khoan, khai thác; Tìm hiểu các dạng hỏng hóc thường gặp và biện pháp khắc phục.
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